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1 21177010 Lê Nguyễn Anh Khuê 10 10 8,7 Giỏi Khá Khá 1.520.000 3,5 5.320.000

2 22177001 Hoàng Thiên Ân 13 13 8,16 Giỏi Tốt Giỏi 2.717.000 3,5 9.509.500

3 22177027 Lê Trần Mộng Thi 13 13 8,36 Giỏi Tốt Giỏi 2.717.000 3,5 9.509.500

4 23177005 Nguyễn Hoàng Minh 11 11 9,14 Xuất sắc Khá Khá 2.470.000 3,5 8.645.000

5 23177028 Nguyễn Phúc Giao Nhân 11 11 8,13 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2.717.000 3,5 9.509.500

6 24177006 Nguyễn Trần Mỹ Oanh 14 9 8,96 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2.717.000 3,5 9.509.500

7 24177010 Nguyễn Quỳnh Cát Tường 14 9 9,18 Xuất sắc Tốt Giỏi 2.717.000 3,5 9.509.500

8 24177034 Nguyễn Khuê Tú 14 9 8,94 Giỏi Xuất sắc Giỏi 2.717.000 3,5 9.509.500
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